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Abstract: Research on using folk literature for preschool children has been interesting for many 

years. This study uses the PRISMA model to collect data on the use of folk literary works for 

preschool children in Vietnam and around the world. At the same time, we use the content analysis 

method to overview the collected documents. Research results show that in Vietnam there have 

been several authors interested in the issue of using folk literature works in organizing educational 

activities for children in preschools. Around the world, studies on the use of folk literature work 

for preschool children have mentioned some issues such as using family and local resources, 

connecting folk literature works with practice and technology applications,... This research 

provides researchers, preschool teachers, and parents with an overall view of how to use folk 

literature, which can then be applied in teaching, provide research orientations and directions for 

using folk literature works by practical conditions. 
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Tổng quan nghiên cứu về sử dụng tác phẩm văn học dân gian 

trong giáo dục trẻ em ở trường mầm non 

Trần Thị Nhung*, Nguyễn Thị Út Sáu 

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, 
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Nhận ngày 29 tháng 5 năm 2024  

Chỉnh sửa ngày 04 tháng 11 năm 2024; Chấp nhận đăng ngày      tháng 11 năm 2024 

Tóm tắt: Nghiên cứu sử dụng tác phẩm văn học dân gian cho trẻ mầm non đã được quan tâm 

trong nhiều năm nay. Nghiên cứu này sử dụng mô hình PRISMA để thu thập dữ liệu về sử dụng 

tác phẩm văn học dân gian ở Việt Nam và trên thế giới. Đồng thời chúng tôi sử dụng phương pháp 

phân tích nội dung để đánh giá tổng quan các tài liệu đã thu thập được. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy, ở Việt Nam đã có một số tác giả quan tâm đến vấn đề sử dụng các tác phẩm văn học dân gian 

trong tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ em ở trường mầm non. Trên thế giới, các nghiên cứu về 

sử dụng tác phẩm văn học dân gian cho trẻ mầm non đã đề cập đến một số vấn đề như sử dụng 

nguồn lực gia đình và địa phương, gắn tác phẩm văn học dân gian với thực tiễn, ứng dụng công 

nghệ,... Kết quả nghiên cứu này cung cấp cho các nhà nghiên cứu, giáo viên mầm non và phụ 

huynh cái nhìn tổng thể về cách sử dụng tác phẩm văn học dân gian, từ đó có thể vận dụng trong 

việc đưa ra các định hướng nghiên cứu, định hướng sử dụng tác phẩm văn học dân gian phù hợp 

với điều kiện thực tiễn. 

Từ khóa: Sử dụng, văn học dân gian, giáo dục, trẻ em, mầm non. 

1. Mở đầu * 

Văn học dân gian là bộ phận văn học có sức 

mạnh đặc biệt và là công cụ không thể thiếu của 

phương pháp sư phạm hiện đại. Theo Elizabeth 

Tucker (2012), tổ chức nghiên cứu văn học dân 

gian cho trẻ em đã được thành lập ở Mỹ vào 

năm 1977. Các quốc gia như Úc, New Zealand, 

Canada, Pháp và Scadinavia đã có Trung tâm 

nghiên cứu văn học dân gian cho trẻ em [1].  

Văn học dân gian được sử dụng nhiều ở 

trường mầm non Việt Nam và trên thế giới bởi 

thế mạnh của bộ phận văn học này trong việc 

giúp trẻ em phát triển toàn diện, hài hoà về thể 

chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, thẩm mĩ, 

hình thành những phẩm chất và năng lực cốt 

lõi, phù hợp với đặc điểm tiếp nhận của trẻ em 

lứa tuổi mầm non [2-7]. 
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Trước hết, văn học dân gian góp phần giáo 

dục nhận thức cho trẻ giúp trẻ nhận thức về bản 

thân, về tự nhiên và các vấn đề xã hội [5, 6, 

8-11]. M.R.Baltymova & A.S.Pangereyev 

(2023) nhấn mạnh, văn học dân gian là cuốn 

sách giáo khoa về cuộc sống được kế thừa từ 

nhiều thế hệ, có tác động đến tư duy, sự phát 

triển ngôn ngữ và cảm xúc của trẻ [5]. 

Agbenyega và cộng sự (2017) khẳng định rằng 

cách kể chuyện truyền miệng là một phần quan 

trọng trong giáo dục mầm non nhằm cải thiện 

tư duy phản biện về đời sống xã hội cho trẻ [9].  

Ngoài ra, văn học dân gian giúp trẻ phát 

triển ngôn ngữ [3, 6, 7]. Catalina Sau Man Ng 

và cộng sự (2020) khẳng định, văn học dân gian 

tạo điều kiện học ngôn ngữ tối ưu cho trẻ với sự 

dễ hiểu để trẻ có thể tích cực tham gia vào quá 

trình học và có cơ hội rèn luyện kỹ năng ngôn 

ngữ của mình thông qua các hoạt động có ý 

nghĩa, phù hợp với bối cảnh [7]. 

Bên cạnh đó, văn học dân gian còn là công 

cụ hữu ích để giáo dục tình cảm, thẩm mĩ, hình 
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thành những phẩm chất, các giá trị sống và 

năng lực cốt lõi cho trẻ mầm non [2, 12-15]. 

Guang Lea Leea (2011) cho rằng văn học dân 

gian có tính định hướng cao và có thể được sử 

dụng hiệu quả trong giáo dục giá trị cho trẻ. Nó 

chứa đựng những bài học hữu ích giúp trẻ trở 

thành những người trưởng thành có đạo đức, có 

trách nhiệm, có khả năng đưa ra những đánh giá 

đúng đắn và tác phẩm văn học dân gian là công 

cụ để dạy trẻ về giá trị truyền thống [2]. 

SoYoung Kang và cộng sự (2012) cho rằng 

truyện dân gian là một trong những công cụ 

giảng dạy lâu đời nhất trên thế giới và phù hợp 

với trẻ em vì chúng dạy về đạo đức [13]. Theo 

Guo Huiyu (2018), thông qua các tác phẩm văn 

học dân gian, trẻ được hình thành những phẩm 

chất nội tâm tốt đẹp, hình thành và tu dưỡng 

những phẩm chất đạo đức; trẻ được kế thừa văn 

hoá dân tộc và bồi dưỡng tình yêu quê hương; 

phát triển trí tưởng tượng, năng lực thẩm mĩ và 

tinh thần sáng tạo. Nhà giáo dục có thể dùng 

câu chuyện như một vật mang giá trị để cho trẻ 

biết về phong tục tập quán, lịch sử của địa 

phương, đồng thời khơi dậy tình yêu quê hương 

[3]. S. A. Buranova (2022) nghiên cứu việc 

giáo dục văn hoá dân tộc qua các thể loại văn 

học tiếng Uzbek trong giáo dục trẻ em ở trường 

mầm non và khẳng định rằng văn học dân gian 

dân tộc chiếm một vị trí quan trọng trong số các 

phương tiện hình thành thái độ của trẻ với văn 

hóa dân tộc [16]. 

Như vậy, vai trò của văn học dân gian đối 

với sự phát triển toàn diện của trẻ mầm non đã 

được khẳng định trong nhiều nghiên cứu của 

các học giả trong nước và trên thế giới. Do đó, 

sử dụng tác phẩm văn học dân gian trong tổ 

chức các hoạt động giáo dục trẻ em ở trường 

mầm non là phù hợp với xu hướng chung. Tuy 

nhiên, các tác phẩm văn học dân gian không 

phải là tác phẩm văn học viết riêng cho trẻ mầm 

non, vì vậy, để sử dụng tác phẩm văn học dân 

gian hiệu quả trong các hoạt động giáo dục trẻ 

em ở trường mầm non, nhà giáo dục cần phải 

có những định hướng và biện pháp sử dụng phù 

hợp. Đây là vấn đề mà các nhà nghiên cứu ở 

Việt Nam và trên thế giới đã bước đầu quan tâm 

nhưng cho đến nay chưa có nghiên cứu tổng 

quan về sử dụng tác phẩm văn học dân gian 

trong tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường 

mầm non. 

Nghiên cứu này đã sử dụng mô hình 

PRISMA để tìm kiếm tài liệu liên quan và đánh 

giá 10 tài liệu tiếng Việt, 29 tài liệu tiếng Anh 

để đưa ra một đánh giá mang tính hệ thống về 

sử dụng tác phẩm văn học dân gian trong giáo 

dục trẻ em ở trường mầm non. Đây là cơ sở để 

giáo viên, phụ huynh, nhà nghiên cứu quan tâm 

đến giáo dục trẻ em ở trường mầm non có cái 

nhìn tổng thể. Từ đó có định hướng phù hợp 

trong những nghiên cứu tiếp theo và sử dụng 

hiệu quả tác phẩm văn học dân gian trong tổ 

chức các hoạt động giáo dục trẻ em ở trường 

mầm non. 

2. Tổng quan nghiên cứu  

Nghiên cứu về sử dụng tác phẩm văn học 

dân gian trong giáo dục trẻ em ở trường mầm 

non là vấn đề đã được các nhà nghiên cứu ở 

Việt Nam và trên thế giới quan tâm. Các nghiên 

cứu đã giải quyết một số vấn đề liên quan đến 

chủ đề này như: Những giá trị/ vai trò của tác 

phẩm văn học dân gian trong giáo dục trẻ em ở 

trường mầm non; Biện pháp sử dụng tác phẩm 

văn học dân gian trong giáo dục trẻ em ở trường 

mầm non. 

Thứ nhất, một số nghiên cứu khẳng định vai 

trò/ưu thế/ giá trị của văn học dân gian trong 

giáo dục trẻ em ở trường mầm non. Nghiên cứu 

của Lường Thị Định khẳng định vai trò của trò 

chơi dân gian (bao gồm đồng dao) trong giáo 

dục đa văn hoá ở trường mầm non có nhiều học 

sinh dân tộc [17]. Tác giả Lèng Thị Lan sử 

dụng phương pháp khảo sát và khẳng định rằng, 

những bài hát đồng dao và trò chơi trẻ em vẫn 

tiềm tàng trong đời sống các dân tộc nhưng việc 

lưu truyền đang bị mai một, vì vậy trường học 

cần xây dựng chương trình nhằm giới thiệu, 

phổ biến kho tàng đồng dao phong phú, tổ chức 

hoạt động trò chơi dân gian gắn với đồng dao 

cho các em [18]. Nghiên cứu của Nguyễn Thị 

Hoàng Hương (2024) phân tích bài học giáo 

dục nhận thức cho trẻ mầm non qua một số bài 

đồng dao [19]. Nghiên cứu của Trần Thị Nhung 

và Nguyễn Thị Minh Thu (2023) nghiên cứu 

việc sử dụng tác phẩm văn học dân gian trong 
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giáo dục năng lực cảm xúc - xã hội cho trẻ mầm 

non [20]. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Thanh 

Huyền tìm hiểu việc sử dụng ca dao, đồng dao 

trong phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo [21]. 

Nghiên cứu [8] nghiên cứu về hiểu biết của trẻ 

về sự tương tác giữa con người và thiên nhiên 

sau buổi kể truyện dân gian. Nghiên cứu [5, 13, 

14, 22] khẳng định vai trò của văn học dân gian 

trong giáo dục giá trị truyền thống. Nghiên cứu 

[10, 23] khẳng định vai trò của văn học dân 

gian trong giáo dục tri thức khoa học cho trẻ. 

Nghiên cứu [24] phân tích vai trò của tác phẩm 

văn học dân gian trong dạy ngôn ngữ mẹ đẻ của 

trẻ. Nghiên cứu [11] phân tích vai trò của văn 

học dân gian trong phát triển trí tưởng tượng và 

hình thành các biểu tượng cho trẻ. 

Một số nghiên cứu tìm hiểu các biện pháp, 

hướng sử dụng tác phẩm văn học dân gian trong 

giáo dục trẻ em ở trường mầm non như sử dụng 

tác phẩm văn học dân gian trong hoạt động 

khám phá khoa học (chủ yếu là câu đố) [25]; sử 

dụng câu đố dân gian của dân tộc thiểu số vào 

các hoạt động giáo dục ở trường mầm non [26]; 

biện pháp đàm thoại trong phát triển ngôn ngữ 

đối thoại cho trẻ 5-6 tuổi qua hoạt động làm 

quen với truyện dân gian [27]; sử dụng tác 

phẩm văn học dân gian trong một số hoạt động 

có chủ đích ở trường mầm non [28]; sử dụng 

văn học dân gian trong dạy tiếng Anh cho trẻ 

mầm non [29]; sử dụng văn học dân gian trong 

giáo dục năng lực cảm xúc - xã hội [20]; sử 

dụng văn học dân gian kĩ thuật số trong giáo 

dục trẻ em ở trường mầm non [10, 30-34]; các 

chiến lược sử dụng hiệu quả tác phẩm văn học 

dân gian trên lớp học [2, 3]. 

Qua nghiên cứu có thể thấy, đã có nhiều 

nhà nghiên cứu quan tâm đến việc sử dụng tác 

phẩm văn học dân gian trong giáo dục trẻ em ở 

trường mầm non. Tuy nhiên, những nghiên cứu 

này thường là các nghiên cứu chưa được công 

bố trên các tạp chí uy tín quốc tế, đa số các 

nghiên cứu là nghiên cứu lí thuyết, chưa có 

nhiều nghiên cứu khảo sát thực trạng, nghiên 

cứu thực nghiệm. Đặc biệt, cho đến nay chưa có 

nghiên cứu tổng quan về vấn đề sử dụng tác 

phẩm văn học dân gian trong các hoạt động 

giáo dục trẻ em ở trường mầm non. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp 

nghiên cứu tổng quan PRISMA (Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-Analyses) để thu thập tài liệu có liên 

quan. PRISMA hướng dẫn nhà nghiên cứu tìm 

kiếm tài liệu và phân tích các bài báo khoa học 

một cách có hệ thống, minh bạch, có thể đánh 

giá độ tin cậy của các nghiên cứu trước khi sử 

dụng chúng trong nghiên cứu của mình [35]. 

Chúng tôi tìm kiếm các tài liệu liên quan đến sử 

dụng tác phẩm văn học dân gian trong giáo dục 

trẻ mầm non bằng các từ khoá tiếng Việt và 

tiếng Anh. Từ khoá tiếng Việt gồm “văn học 

dân gian” và “giáo dục trẻ mầm non”. Từ khoá 

tiếng Anh được sử dụng là “folklore” và 

“preschool children”. Chúng tôi tìm kiếm các 

tài liệu liên quan trên cơ sở dữ liệu Google 

Scholar và Scopus. Sau khi có kết quả tìm kiếm 

ban đầu, chúng tôi lựa chọn các tiêu đề bài báo 

phù hợp để đọc toàn văn. Kết quả bài báo toàn 

văn được sử dụng để đánh giá tổng quan bằng 

tiếng Việt là 10 nghiên cứu và bằng tiếng Anh 

là 29 nghiên cứu. Sau bước thu thập dữ liệu, 

chúng tôi sử dụng phương pháp phân tích nội 

dung (content analysis methods) để đánh giá 

tổng quan các nghiên cứu này về vấn đề sử 

dụng tác phẩm văn học dân gian trong giáo dục 

trẻ em ở trường mầm non. Phương pháp phân 

tích nội dung là một phương tiện có hệ thống và 

khách quan để mô tả và định lượng các hiện 

tượng. Phân tích nội dung cho phép nhà nghiên 

cứu kiểm tra các vấn đề lý thuyết để nâng cao 

hiểu biết về dữ liệu nhằm đạt được sự mô tả cô 

đọng và rộng rãi về hiện tượng [36]. Vận dụng 

mô hình PRISMA và phương pháp phân tích 

nội dung, chúng tôi sẽ phân tích những vấn đề 

về sử dụng tác phẩm văn học dân gian trong 

giáo dục trẻ mầm non trên 10 tài liệu tiếng Việt 

và 29 tài liệu tiếng Anh. 

4. Kết quả và thảo luận 

4.1. Những nghiên cứu ở Việt Nam về sử dụng 

tác phẩm văn học dân gian trong tổ chức các 

hoạt động giáo dục ở trường mầm non 

Ở Việt Nam, những nghiên cứu về sử dụng 

tác phẩm văn học dân gian trong tổ chức các 
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hoạt động giáo dục ở trường mầm non đã được 

một số nhà nghiên cứu quan tâm, trong đó có có 

6/10 nghiên cứu lí thuyết, 4/10 nghiên cứu có 

khảo sát thực trạng.  

Nghiên cứu của tác giả Lèng Thị Lan đặt ra 

vấn đề có ý nghĩa trong việc sưu tầm, ghi chép, 

phổ biến những bài hát đồng dao và trò chơi 

đang có nguy cơ mai một và giới thiệu, phổ 

biến kho tàng đồng dao phong phú, tổ chức hoạt 

động trò chơi dân gian gắn với đồng dao cho trẻ 

em [18]. Vấn đề này cũng được tác giả Lường 

Thị Định đặt ra trong nghiên cứu của mình [17]. 

Trong nghiên cứu này, tác giả Lường Thị Định 

còn đưa ra nhiều ví dụ về các bài đồng dao kèm 

các trò chơi dân gian phù hợp với trẻ mầm non 

như “Rồng rắn lên mây” (dân tộc Kinh), trò 

chơi “Hỏi rắn - Tham ngũ” (dân tộc Thái), 

“Nin gia gỉn - Trốn mụ Rằn” (dân tộc Tày, 

Nùng), “Slự dá - Mua thuốc” (dân tộc Nùng, 

Tày,...); trò chơi “Đố lá” (dân tộc Tày); “Vè trái 

cây - Tẻm mák” (dân tộc Thái, Mường) [17]. 

Trong bài viết “Sử dụng ca dao, đồng dao 

trong phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo”, tác 

giả Nguyễn Thị Thanh Huyền đã đưa ra những 

ví dụ về cách sử dụng các tác phẩm ca dao, 

đồng dao trong phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu 

giáo. Trong bài viết, tác giả đã đưa ra ví dụ là 

13 bài đồng dao, 3 bài ca dao. Chẳng hạn, chủ 

đề Trường mầm non có bài đồng dao “Nu na nu 

nống”, “Kéo cưa lừa xẻ”, chủ đề động vật có 

bài “Con vỏi con voi”, “Con rùa”,... [21] 

Nghiên cứu “Bài học giáo dục nhận thức 

cho trẻ mầm non qua một số bài đồng dao” của 

tác giả Nguyễn Thị Hoàng Hương đã chỉ ra vai 

trò của đồng dao trong giáo dục nhận thức về 

môi trường xung quanh; giáo dục về kiến thức 

xã hội. Tác giả đã đưa ra ví dụ khoảng 20 bài 

đồng dao hay và ý nghĩa, có ích cho giáo viên, 

phụ huynh và nhà giáo dục trong việc sử dụng 

đồng dao trong giáo dục nhận thức cho trẻ em ở 

trường mầm non [19]. 

Nghiên cứu “Biện pháp đàm thoại trong 

phát triển ngôn ngữ đối thoại cho trẻ 5-6 tuổi 

qua hoạt động làm quen với truyện dân gian” 

của tác giả Nguyễn Thị Mai Hương và Mai Thị 

Xuân đã chỉ ra mục đích, yêu cầu và cách tiến 

hành sử dụng biện pháp đàm thoại nhằm phát 

triển ngôn ngữ đối thoại cho trẻ 5-6 tuổi trong 

hoạt động làm quen với truyện dân gian. Nhóm 

tác giả cũng lấy 3 truyện dân gian tiêu biểu của 

người Việt làm ví dụ trong hoạt động cho trẻ 5-

6 tuổi làm quen với truyện là “Sự tích Hồ 

Gươm”, “Cây khế” và “Thần trụ trời” [27]. 

Trương Thị Thuỳ Anh & Phạm Thị Hoài 

Thu (2018) nghiên cứu sử dụng tác phẩm văn 

học dân gian trong một số hoạt động có chủ 

đích ở trường mầm non. Trong nghiên cứu này, 

nhóm tác giả đã đề xuất hướng sử dụng tác 

phẩm văn học dân gian trong hoạt động cho trẻ 

làm quen với tác phẩm văn học, hoạt động phát 

triển ngôn ngữ, hoạt động khám phá khoa học 

và khám phá xã hội, hoạt động phát triển thể 

chất. Nghiên cứu đã đưa ra nhiều ví dụ tác 

phẩm văn học dân gian có thể sử dụng trong các 

hoạt động giáo dục trẻ tại trường mầm non. Tuy 

nhiên tất cả các tác phẩm văn học dân gian 

được đưa ra làm ví dụ đều là văn học dân gian 

của người Kinh và những định hướng được đưa 

ra là những gợi ý đề xuất có ý nghĩa nhưng 

chưa có khảo sát và thực nghiệm [28]. 

Trương Thị Thuỳ Anh & Ngô Mạnh Dũng 

(2019) nghiên cứu sử dụng tác phẩm văn học 

trong hoạt động hướng dẫn trẻ mẫu giáo 5-6 

tuổi khám phá khoa học. Trong nghiên cứu này, 

nhóm tác giả đề xuất một số tác phẩm văn học 

dân gian có thể sử dụng trong hoạt động cho trẻ 

mẫu giáo 5-6 tuổi khám phá khoa học với 

hướng sử dụng: sử dụng tác phẩm văn học như 

là chất xúc tác trong hoạt động ổn định tổ chức, 

gây hứng thú (1 câu đố); sử dụng tác phẩm văn 

học là phương tiện chính trong hoạt động khám 

phá khoa học (1 câu đố, 1 bài đồng dao); sử 

dụng tác phẩm văn học trong hoạt động mở 

rộng, củng cố kiến thức khoa học (2 câu đố). 

Nhóm tác giả cũng đề xuất 6 câu đố dân gian 

được sử dụng trong chủ đề thực vật (hoa cúc, hoa 

đào, hoa hướng dương, quả vải, dưa hấu, mít), 

2 câu truyện dân gian cho chủ đề nước và các 

hiện tượng tự nhiên (“Nữ thần mặt trăng và 

mặt trời”, “Sơn Tinh Thuỷ Tinh”), 7 câu đố về 

chủ đề này (sao, cầu vồng, mây, gió, mùa thu, 

buổi tối, buổi sáng) [25]. 

Nguyễn Thanh Tâm và cộng sự (2022) 

nghiên cứu thực trạng giáo dục văn hoá địa 

phương cho trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế qua khảo sát 256 giáo viên trên địa 
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bàn tỉnh. Nghiên cứu cho thấy văn học dân gian 

địa phương đã được khai thác nhưng chưa 

nhiều. Giáo viên mới chỉ khai thác một số bài 

ca dao phổ biến, còn các thể loại khác của văn 

học dân gian như đồng dao, tục ngữ, câu đố, 

truyện cổ tích, truyện cười,... chưa được quan 

tâm. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, cần phải sưu 

tầm, cải biên các sản phẩm văn hoá địa phương 

(trong đó có văn học dân gian) phù hợp với trẻ 

từng độ tuổi làm tư liệu cho giáo viên dễ dàng 

lựa chọn và sử dụng [37]. 

Nhóm tác giả Trần Thị Nhung, Nguyễn Thị 

Minh Thu và Dương Nguyệt Vân (2023) đã 

từng đề cập đến vấn đề sử dụng câu đố dân gian 

của các dân tộc thiểu số trong một số hoạt động 

giáo dục ở trường mầm non khu vực miền núi 

phía Bắc. Bài viết đã khảo sát thực trạng, có 

những phân tích khái quát về giá trị của câu đố 

dân gian dân tộc thiểu số, nêu được ví dụ những 

câu đố dân gian dân tộc thiểu số có thể sử dụng 

tích hợp trong các hoạt động giáo dục trẻ em ở 

trường mầm non vùng dân tộc thiểu số, tuy 

nhiên nghiên cứu chưa chỉ rõ được việc sử dụng 

ở trường mầm non cụ thể và hiệu quả sử dụng 

thực tế [26].  

Tác giả Trần Thị Nhung và Nguyễn Thị 

Minh Thu (2023) cũng đã đề cập đến ưu thế của 

tác phẩm văn học dân gian trong giáo dục năng 

lực cảm xúc - xã hội cho trẻ mầm non và đề 

xuất một số biện pháp sử dụng tác phẩm văn 

học dân gian trong giáo dục năng lực cảm xúc - 

xã hội cho trẻ mầm non. Nghiên cứu đã có khảo 

sát thực trạng trên cơ sở khảo sát 37 giáo viên 

tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhưng khảo sát 

chưa đủ các khía cạnh và chưa có ví dụ thực tế 

tại các trường mầm non, chưa có kết quả thực 

nghiệm [20].  

Trên thực tế, việc sử dụng tác phẩm văn học 

dân gian gắn với nội dung giáo dục phát triển 

ngôn ngữ được thể hiện khá rõ trong Chương 

trình giáo dục mầm non (Văn bản hợp nhất số 

01/VBHN-Bộ GD&ĐT ngày 13 tháng tư năm 

2021). Trong chương trình giáo dục nhà trẻ, việc 

sử dụng tác phẩm văn học dân gian gắn với nội 

dung giáo dục phát triển ngôn ngữ (kĩ năng 

nghe): nghe kể chuyện, đọc thơ, ca dao, đồng 

dao có nội dung phù hợp với độ tuổi. Nội dung 

giáo dục cụ thể theo độ tuổi được thể hiện ở độ 

tuổi 3-12 tháng tuổi, 12-24 tháng tuổi, 24-36 

tháng tuổi. Trong chương trình giáo dục mẫu 

giáo, việc sử dụng tác phẩm văn học dân gian 

cũng được gắn với nội dung giáo dục phát triển 

ngôn ngữ và bên cạnh kĩ năng nghe còn được 

thể hiện ở kĩ năng nói: nghe kể chuyện, đọc thơ, 

ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi; Đọc thơ, 

ca dao, đồng dao và kể chuyện. Nội dung giáo 

dục theo độ tuổi và kết quả mong đợi trong giáo 

dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo cũng 

thể hiện rõ việc sử dụng tác phẩm văn học dân 

gian ở từng độ tuổi 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi 

nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục mầm 

non [38]. 

Nhìn chung, các tác giả Việt Nam đã quan 

tâm đến vấn đề sử dụng tác phẩm văn học dân 

gian ở trường mầm non, đã khẳng định được 

vai trò quan trọng của văn học dân gian trong 

giáo dục trẻ mầm non. Các nghiên cứu đã đưa 

ra những định hướng về việc sử dụng tác phẩm 

văn học dân gian trong giáo dục phát triển thể 

chất, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, 

phát triển tình cảm kĩ năng xã hội và thẩm mĩ 

cho trẻ mầm non. Tuy nhiên, đa số nghiên cứu 

là nghiên cứu lí thuyết và chưa mang tính hệ 

thống. Vì vậy, vẫn cần thêm những nghiên cứu 

khảo sát thực trạng trên diện rộng, phân tích 

nhiều khía cạnh của thực tiễn giáo dục để từ đó 

chỉ rõ được mục tiêu, yêu cầu, nội dung giáo 

dục và phương pháp giáo dục cụ thể, những 

định hướng thiết thực về việc sử dụng tác phẩm 

văn học dân gian trong thực hiện chương trình 

giáo dục trẻ em ở các trường mầm non phù hợp 

hướng tiếp cận lấy trẻ làm trung tâm hiện nay. 

4.2. Những nghiên cứu ở nước ngoài về sử 

dụng tác phẩm văn học dân gian trong tổ chức 

các hoạt động giáo dục ở trường mầm non  

Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, chúng tôi 

thấy rằng, nghiên cứu về văn học dân gian trong 

giáo dục trẻ em ở trường mầm non đã thu hút 

các nhà nghiên cứu từ Trung Quốc (3), Ma-lai-

xi-a (6), In-đô-nê-xi-a (8), U-dơ-bê-ki-xtan (3), 

U-crai-na (1), Ga-na (1), Liên Bang Nga (1), 

Nam Phi (1), Hy Lạp (1), Hàn Quốc (2), Thổ 

Nhĩ Kỳ (1), Ca-dắc-xtan (1). Nhìn chung, các 

quốc gia có bài nghiên cứu về sử dụng văn học 

dân gian trong giáo dục trẻ em ở trường mầm 
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non đa số là các quốc gia đa văn hoá và có 

truyền thống văn học dân gian lâu đời. Các tác 

giả này đã đề cập đến một số vấn đề về vai trò 

và hướng sử dụng tác phẩm văn học dân gian 

trong giáo dục trẻ em ở trường mầm non.  

Bảng 1 thể hiện các hướng sử dụng tác 

phẩm văn học dân gian ở trường mầm non, gồm 

có:  Gắn tác phẩm văn học dân gian với thực 

tiễn; đa dạng hoá hình thức sử dụng; xây dựng 

thư viện tác phẩm văn học dân gian tại trường 

học; ứng dụng công nghệ trong sử dụng tác 

phẩm văn học dân gian; sử dụng nguồn lực gia 

đình và địa phương trong giáo dục trẻ em ở 

trường mầm non. 

Guo Huiyu (2018) nghiên cứu biện pháp sử 

dụng tác phẩm văn học dân gian trong giáo dục 

trẻ mầm non đưa ra ba biện pháp sử dụng tác 

phẩm văn học dân gian, đó là: i) Khám phá 

phần thực tiễn của truyện dân gian có lợi cho sự 

phát triển của trẻ; ii) Truyện dân gian cần được 

chuyển thể một cách thú vị hơn, phù hợp với 

nhu cầu của trẻ và dưới nhiều hình thức tổ chức 

khác nhau: Chia sẻ giữa cha mẹ và con cái; 

Hoạt động thẩm thấu; Hoạt động trưng bày 

chuyên biệt; và iii) Xây dựng thư viện truyện 

dân gian ở trường mầm non [3].  

Khojamberdiyeva Shahnoza Kopaysinovna 

(2022) đề xuất biện pháp xây dựng góc thư viện 

sách: Ở các nhóm nhỏ, góc sách được đa dạng 

hóa với những bức tranh cá nhân, album chuyên 

đề, sách chữ nhỏ và sách tranh khổ lớn, màu sắc 

phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Giáo viên dạy trẻ 

giao tiếp độc lập với sách, cùng trẻ xem tranh, 

đọc văn bản và nói về các quy tắc sử dụng sách. 

Ngay từ đầu năm học, góc sách được tổ chức 

với sự tham gia của các em nhỏ với những câu 

chuyện cổ tích, bài thơ; Giáo viên hướng sự chú 

ý của trẻ vào sách, tranh ảnh, cốt truyện, chuỗi 

sự kiện; Giáo viên tổ chức các cuộc trò chuyện 

về sách [39]. 

Theo hướng ứng dụng công nghệ, tác giả 

Chew Fong Peng (2009) khảo sát biện pháp sử 

dụng công nghệ trong sử dụng tác phẩm văn 

học dân gian ở trường mầm non. Trong đó, tác 

giả chọn một câu chuyện dân gian tiêu biểu của 

Ma-lai-xi-a và thiết kế sử dụng tác phẩm này 

bằng công nghệ, hiệu quả của nghiên cứu này 

đã được đánh giá cao [31]. Ở một nghiên cứu 

khác, tác giả đề xuất biện pháp sử dụng trò 

chơi, bài tập trên ứng dụng điện thoại với câu 

chuyện dân gian [40]. Rohaya Dayang và cộng 

sự (2012) đề xuất biện pháp ứng dụng thực tế ảo 

trong sử dụng tác phẩm văn học dân gian cho trẻ 

mầm non [41]. Azfar Bin Tomia và cộng sự 

(2013) đề xuất biện pháp ứng dụng thực tế tăng 

cường AR để tạo cuốn sách tương tác kết hợp 

sách giấy vật lý với thực tế ảo và cho rằng đây có 

thể là hướng sử dụng tác phẩm văn học dân gian 

cho trẻ mầm non trong tương lai [30].  

Guang Lea Lee (2011) đề xuất các biện pháp: 

i) Đọc và suy ngẫm; ii) So sánh những câu 

chuyện dân gian tương đồng với nhau; 

iii) Kể lại chuyện dân gian; iv) Kịch hóa; 

v) Hoạt động đa phương tiện; và  vi) Hoạt động 

sáng tạo sau khi đọc truyện dân gian bằng cách vẽ 

và viết [2].  

Junqiong Liu (2020) đề xuất nhiều biện 

pháp sử dụng nguồn lực văn hoá địa phương 

trong giáo dục trẻ mầm non. Trong đó đề xuất 

kết hợp cho trẻ làm quen tác phẩm văn học dân 

gian với các hoạt động văn hoá thực tiễn tại địa 

phương [42]. Điều này cũng được cụ thể hoá 

trong nghiên cứu của E. Engliana và cộng sự 

[43]. Trong khi đó, S. Agbenyega Joseph và 

cộng sự đề xuất hướng sử dụng mời vị trưởng 

lão kể câu chuyện dân gian bằng tiếng địa 

phương cho trẻ em ở châu Phi nhằm phát triển 

tư duy cho trẻ [11]. Polkovnikova Natalia và 

cộng sự (2021) đề xuất biện pháp phát huy 

nguồn lực gia đình trong việc sử dụng tác phẩm 

văn học dân gian cho trẻ mầm non [22]. 

Sofyan Hendra và Anggereini Evita (2019) 

cho rằng, việc học được thiết kế để đáp ứng nhu 

cầu cụ thể của trẻ và tôn trọng sự đa dạng văn 

hóa, đồng thời nhấn mạnh trải nghiệm học tập 

của mỗi trẻ, lựa chọn hoạt động và trung tâm 

hoạt động cũng như sự tham gia của gia đình 

vào quá trình học tập [44]. 

I Putu Yoga Purandina và cộng sự đề xuất 

hướng sử dụng sách tranh văn hoá dân gian qua 

quy trình lựa chọn, thiết kế, chia sẻ, giao tiếp, 

hợp tác, đánh giá [29].  

Soliyev Ilhomjon Sobirjonovich (2022) 

cũng đề xuất hướng sử dụng tác phẩm văn học 

dân gian và cho rằng tác phẩm văn học dân gian 
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có thể sử dụng trong hoạt động học và trong chế 

độ sinh hoạt hằng ngày của trẻ [4] (Bảng 1). 

Nghiên cứu chương trình giáo dục mầm non 

của hai trong số các quốc gia được đề cập trên 

đây, chúng tôi cũng thấy điểm tương đồng trong 

việc sử dụng tác phẩm văn học dân gian trong 

giáo dục mầm non ở các quốc gia này so với 

chương trình giáo dục mầm non của Việt Nam. 

Chẳng hạn, việc sử dụng tác phẩm văn học dân 

gian trong chương trình giáo dục mầm non của 

Hàn Quốc được thể hiện rõ nhất ở hai lĩnh vực: 

giao tiếp và quan hệ xã hội. Trong lĩnh vực giao 

tiếp, chương trình định hướng việc trẻ em 

thưởng thức văn học một cách tự nhiên trong 

cuộc sống hằng ngày như thưởng thức truyện cổ 

tích, thơ trẻ em, câu đố. Trong lĩnh vực quan hệ 

xã hội, chương trình nêu ra nội dung quan tâm 

đến xã hội (tôi tự hào về đất nước của tôi, tôi 

quan tâm đến các nền văn hoá khác nhau). Điều 

này thể hiện rõ định hướng giáo dục đa văn hoá 

và giáo dục truyền thống văn hoá dân tộc cho 

trẻ mầm non trong chương trình giáo dục mầm 

non của Hàn Quốc [45].  

Chương trình giáo dục mầm non của Trung 

Quốc cũng hướng tới mục tiêu phát triển toàn 

diện trẻ em thông qua 5 lĩnh vực. Trong đó, 

Thông tư của Bộ Giáo dục về hướng dẫn học 

tập và phát triển trẻ em từ 3-6 tuổi cũng chỉ rõ 

việc sử dụng tác phẩm văn học dân gian trong 

lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Những 

định hướng này có khá nhiều điểm tương đồng 

với chương trình giáo dục mầm non của Việt 

Nam hiện hành [46]. 

Bảng 1. Hướng sử dụng tác phẩm văn học dân gian trong giáo dục trẻ em 

ở trường mầm non được đề xuất trong các nghiên cứu nước ngoài 

Hướng 

sử dụng 
Nghiên cứu Quốc gia Đóng góp Hạn chế Hàm ý 

Gắn tác 

phẩm 

văn học 

dân gian 

với thực 

tiễn 

Nghiên cứu chiến lược 

giáo dục sử dụng truyện 

dân gian ở trường mầm 

non [3]. 

Trung 

Quốc 

Các chiến lược sử 

dụng hiệu quả tác 

phẩm tự sự dân gian. 

Chưa có 

khảo sát 

thực 

trạng 

Cần có biện pháp 

sử dụng tác phẩm 

truyện dân gian phù 

hợp 

Đa dạng 

hoá hình 

thức sử 

dụng 

Những phương pháp 

giảng dạy tín ngưỡng 

truyền thống tốt nhất 

bằng cách sử dụng 

văn học dân gian Hàn 

Quốc [2]. 

Hàn Quốc 

Đề xuất 6 biện pháp 

sử dụng tác phẩm văn 

học dân gian. 

Chưa có 

khảo sát 

thực 

trạng 

Giá trị, ý nghĩa to 

lớn của văn học dân 

gian với giáo dục 

trẻ mầm non và 

những biện pháp sử 

dụng hiệu quả 

Truyện cổ tích và vai trò 

của chúng trong giáo dục 

trẻ mầm non [4]. 

U-dơ-bê-

ki-xtan 

Biện pháp: Đọc diễn 

cảm, kể lại truyện cổ 

tích, đóng kịch, đàm 

thoại; Sử dụng trong 

hoạt động học, trong 

chế độ sinh hoạt hằng 

ngày của trẻ. 

Chưa có 

khảo sát 

thực 

trạng 

Vai trò của truyện 

cổ tích đối với trẻ 

mầm non và các 

biện pháp phù hợp 

Xây dựng bộ sách tham 

khảo cho mô hình học 

tập trung tâm, góc và 

nhóm dựa trên môi 

trường và chủ đề trong 

giáo dục mầm non [44]. 

In-đô-nê-

xi-a 

Thiết kế hoạt động 

đáp ứng nhu cầu cụ 

thể của trẻ và tôn 

trọng sự đa dạng văn 

hóa, đồng thời nhấn 

mạnh trải nghiệm học 

tập của mỗi trẻ. 

Thiếu 

những ví 

dụ cụ thể 

Phát triển mở rộng 

nguồn học liệu về 

văn học dân gian 

cho trẻ em ở trường 

mầm non, lấy trẻ 

làm trung tâm 
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Xây 

dựng thư 

viện tác 

phẩm 

văn học 

dân gian 

tại 

trường 

học 

Đặc điểm liên quan đến 

độ tuổi của trẻ và kỹ 

năng của giáo viên trong 

việc giới thiệu các tác 

phẩm nghệ thuật cho trẻ 

mầm non [39]. 

 

U-dơ-bê-

ki-xtan 

đề xuất biện pháp xây 

dựng góc thư viện tác 

phẩm văn học dân 

gian và cách giáo 

viên khai thác thư 

viện trong giáo dục 

trẻ em. 

Thiếu 

khảo sát 

thực 

trạng 

Tạo cơ hội cho trẻ 

được tiếp cận 

nguồn dữ liệu văn 

học dân gian nhiều 

hơn 

Nghiên cứu chiến lược 

giáo dục sử dụng truyện 

dân gian ở trường mầm 

non [3]. 

Trung 

Quốc 

Đề xuất 3 chiến lược 

sử dụng tác phẩm văn 

học dân gian. 

Chưa có 

khảo sát 

thực 

trạng 

Xây dựng thư viện 

dữ liệu tác phẩm 

văn học dân gian dễ 

tiếp cận cho giáo 

viên và trẻ em ở 

trường mầm non 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

trong sử 

dụng tác 

phẩm 

văn học 

dân gian 

Một cuốn sách ma thuật 

hướng dẫn thực tế tăng 

cường tương tác trên 

thiết bị di động: làm 

quen với số qua truyện 

“Con quạ khát nước” 

[30]. 

Ma-lai-xi-a 

Đề xuất ứng dụng 

trên điện thoại để sử 

dụng công nghệ thực 

tế ảo và tương tác để 

trẻ đọc câu chuyện 

dân gian “Con quạ 

khát nước” và tích 

hợp làm quen với số. 

Chưa có 

khảo sát 

Có thể ứng dụng 

công nghệ để làm 

mới các câu chuyện 

dân gian 

Hướng dẫn hỗ trợ máy 

tính trong giảng dạy văn 

học cho trẻ em tuổi mầm 

non [31]. 

Ma-lai-xi-a 
Sử dụng công nghệ 

trong kể chuyện. 

Thiếu 

thực 

nghiệm 

 

Có thể ứng dụng 

công nghệ 

Phát triển nguồn tài 

nguyên văn học cho trẻ 

em [40]. 

Ma-lai-xi-a 

Đề xuất biện pháp sử 

dụng trò chơi, bài tập 

trên ứng dụng điện 

thoại với câu chuyện 

dân gian. 

Thiếu 

thực 

nghiệm 

Ứng dụng công 

nghệ số trong sử 

dụng tác phẩm văn 

học dân gian 

Thiết kế và phát triển 

một cuốn truyện giáo 

dục thực tế tăng cường 

tương tác cho trẻ mầm 

non [41]. 

Ma-lai-xi-a 

Đề xuất biện pháp 

ứng dụng thực tế 

ảo trong sử dụng 

tác phẩm văn học 

dân gian. 

Chưa có 

thực 

nghiệm 

Có thể ứng dụng 

thực tế ảo trong tái 

tạo các câu chuyện 

dân gian 

Sử dụng 

nguồn 

lực gia 

đình và 

địa 

phương 

Nâng cao năng lực của 

giáo viên mầm non trong 

việc dạy tiếng Trung cho 

trẻ em dân tộc thiểu số ở 

Hồng Kông: một nghiên 

cứu định tính [7]. 

Trung 

Quốc 

Dạy học đáp ứng 

văn hoá trong sử 

dụng tác phẩm văn 

học dân gian ở trường 

mầm non. 

Chưa đi 

vào 

những 

tác phẩm 

văn học 

dân gian 

cụ thể 

Vận dụng phương 

pháp dạy học đáp 

ứng văn hoá 

Nhận thức luận về văn 

hóa dân gian: văn hóa 

dân gian truyền thống 

đóng góp như thế nào 

vào tư duy và sự phát 

triển khái niệm của trẻ 

em? [11]. 

Ga-na 

Cách kể chuyện 

truyền miệng truyền 

thống có thể là một 

phần quan trọng của 

giáo dục mầm non 

nhằm phát triển tư 

duy của trẻ về đời 

sống xã hội. 

Phạm vi 

nhỏ 

Tổ chức buổi kể 

chuyện dân gian có 

sự tham gia của 

người dân địa 

phương 
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Truyện dân gian cho trẻ 

em làm tiền đề cho tài 

liệu dạy học đa văn 

hóa [22]. 

Nga 

Những thách thức của 

giáo dục đa văn hóa ở 

các trường mầm non. 

Tiềm năng của truyện 

dân gian trong giáo 

dục đa văn hoá chưa 

được tận dụng. 

Chưa 

khảo sát 

được 

những 

khó khăn 

của giáo 

viên, 

chưa đề 

xuất 

được 

biện 

pháp sử 

dụng 

Cần khai thác tiềm 

năng của truyện dân 

gian trong giáo dục 

đa văn hoá ở trường 

mầm non. 

Báo cáo điều tra về phát 

triển nguồn lực giáo dục 

ở trường mầm non liên 

quan đến văn hóa bản địa 

Hoàng Cương [42]. 

Trung 

Quốc 

Đề xuất kết hợp cho 

trẻ làm quen tác 

phẩm văn học dân 

gian với các hoạt 

động văn hoá thực 

tiễn tại địa phương. 

Chưa lấy 

ví dụ sử 

dụng các 

tác phẩm 

văn học 

cụ thể 

Khai thác nguồn 

văn học dân gian 

địa phương và gắn 

các tác phẩm này 

với đời sống thực 

tiễn 

Trao quyền cho trẻ nhỏ 

bằng truyện dân gian và 

hoạt động kể chuyện: 

báo cáo từ một ngôi làng 

nông thôn ở Tây Java 

[43]. 

In-đô-nê-xi-a 

Chỉ ra vai trò quan 

trọng của cha mẹ và 

cộng đồng địa 

phương trong việc 

truyền dạy những 

tác phẩm văn học 

dân gian. 

Chưa có 

khảo sát 

thực tiễn 

Công nghệ kỹ thuật 

số hiện có có thể 

được sử dụng để tạo 

cơ sở dữ liệu kể 

chuyện và có tính 

tương tác. 

y 

Như vậy, các nghiên cứu nước ngoài đã chỉ 

ra ưu thế của tác phẩm văn học dân gian trong 

giáo dục trẻ mầm non, đưa ra những gợi ý về sử 

dụng tác phẩm văn học dân gian cho trẻ mầm 

non. Trong đó các nghiên cứu cũng đã chỉ ra sự 

cần thiết phải sử dụng tác phẩm văn học dân 

gian đa văn hoá để đảm bảo giáo dục phù hợp 

với văn hoá của trẻ. Các tác giả cũng đã đề xuất 

một số biện pháp phù hợp với các biện pháp mà 

các nhà nghiên cứu ở Việt Nam cũng đã đưa ra 

(đóng kịch, kể chuyện, sử dụng trong nhiều 

hoạt động giáo dục), đồng thời cũng đề xuất 

một số biện pháp mới (ứng dụng công nghệ số, 

xây dựng góc thư viện, phối hợp với cộng đồng 

địa phương, gắn tác phẩm văn học dân gian với 

đời sống thực tiễn,…). Tuy nhiên, đa số các 

nghiên cứu là nghiên cứu lí thuyết, còn rất ít 

nghiên cứu có kết quả khảo sát, kết quả khảo 

nghiệm, thực nghiệm ở các trường mầm non. 

Các nghiên cứu này cũng chưa làm rõ được các 

mục tiêu, yêu cầu cần đạt khi sử dụng tác phẩm 

văn học dân gian trong giáo dục trẻ mầm non 

mà chủ yếu đi theo hướng đề xuất nội dung 

giáo dục và phương pháp giáo dục. Đây là 

khoảng trống để các nhà nghiên cứu tương lai 

tiếp tục thực hiện các nghiên cứu tiếp theo. 

5. Kết luận 

Bằng mô hình PRISMA và phương pháp 

phân tích nội dung, nghiên cứu này đã đánh giá 

10 tài liệu bằng tiếng Việt và 29 tài liệu bằng 

tiếng Anh sử dụng tác phẩm văn học dân gian 

trong giáo dục trẻ em ở trường mầm non. Qua 

tổng quan nghiên cứu này có thể thấy, các tác 

giả Việt Nam và thế giới đánh giá rất cao vai 

trò của văn học dân gian trong giáo dục trẻ 

mầm non. Các nhà nghiên cứu cũng đã đề xuất 

một số hướng sử dụng tác phẩm văn học dân 

gian như: đa dạng hoá các hình thức tổ chức tại 

trường mầm non, phối hợp chặt chẽ giữa trường 

mầm non và cộng đồng địa phương trong việc 



T. T. Nhung, N. T. U. Sau / VNU Journal of Science: Education Research, Vol…., No. .. (20…) 1-13 

 

11 

cho trẻ làm quen với các tác phẩm văn học dân 

gian địa phương, ứng dụng công nghệ trong sử 

dụng các tác phẩm văn học dân gian trong giáo 

dục trẻ mầm non, xây dựng thư viện tác phẩm 

văn học dân gian,… Đây chính là những gợi ý 

quan trọng giúp nhà nghiên cứu tiếp tục thực 

hiện những nghiên cứu sâu hơn về thực trạng sử 

dụng tác phẩm văn học dân gian, đề xuất những 

biện pháp thiết thực, từ đó giúp giáo viên, phụ 

huynh có được định hướng trong sử dụng tác 

phẩm văn học dân gian phù hợp với mục tiêu 

giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non. 
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